
 

 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐƯỢC PHÂN CÔNG HỌC ĐỊNH HƯỚNG CHUYÊN SÂU 
Khóa QH-2015-I/CQ ngành Vật lý Kỹ thuật 

(kèm theo Quyết định số:   /QĐ-ĐT ngày      /8/2018) 

1. Định hướng chuyên sâu: Công nghệ Quang tử 

TT Mã SV Họ và tên Ngày sinh GT Nơi sinh Ghi chú 
1  15022614 Tạ Thị Ngọc Ánh 20/07/1997 Nữ Vĩnh Phúc  
2  15021644 Nguyễn Thị Chinh 03/08/1997 Nữ Nam Định  
3  15022642 Đặng Văn Hoan 11/03/1997 Nam Nam Định  
4  15022877 Nguyễn Văn Hùng 26/03/1997 Nam Hà Nội  
5  15022876 Tăng Đức Lợi 22/06/1997 Nam Hải Dương  
6  15022162 Đỗ Đăng Minh 07/10/1997 Nam Hà Nội  

2. Định hướng chuyên sâu: Công nghệ Nanô 

TT Mã SV Họ và tên Ngày sinh GT Nơi sinh Ghi chú 
1  15022550 Nguyễn Thế Anh 16/09/1997 Nam Hải Phòng  
2  15021080 Trần Thế Anh 03/12/1997 Nam Haỉ Dương  
3  15022343 Lê Công Chính 21/07/1997 Nam Nghệ An  
4  15021628 Hoàng Thái Chung 03/02/1997 Nam Hà Nội  
5  15022360 Nguyễn Văn Cường 30/11/1997 Nam Hưng Yên  
6  15022544 Đỗ Xuân Dũng 12/06/1997 Nam Hưng Yên  
7  15022647 Nguyễn Văn Dũng 02/09/1997 Nam Hà Nội  
8  15021627 Nguyễn Viết Dũng 20/01/1997 Nam Hà Nội  
9  15020995 Trần Minh Đăng 14/11/1997 Nam Vĩnh Phúc  
10  15022358 Trần Minh Đức 09/11/1997 Nam Hà Nội  
11  15022881 Trần Trung Đức 05/02/1997 Nam Hải Phòng  
12  15020990 Phan Nguyễn Hòa 07/04/1997 Nam Quảng Bình  
13  15020999 Khương Việt Hoàng 31/10/1997 Nam Thái Nguyên  
14  15021640 Nguyễn Khánh Huy 24/10/1997 Nam Thái Bình  
15  15022322 Phương Năng Long 25/05/1997 Nam Hà Nội  
16  15021007 Phạm Phương Nam 24/11/1997 Nam Thái Bình  
17  15021006 La Văn Năm 27/01/1997 Nam Bắc Giang  
18  15023600 Nguyễn Vân Ngọc 18/02/1996 Nữ Hà Nội  
19  15022625 Phạm Văn Phúc 16/11/1995 Nam Nghệ An  
20  15022363 Bùi Thị Phương 21/02/1996 Nữ Thanh Hóa  
21  15022888 Vũ Hữu Quang 21/09/1997 Nam Hòa Bình  
22  15022616 Phùng Thị Quý 15/08/1997 Nữ Hà Nội  
23  15022610 Thạch Thọ Thanh 11/02/1997 Nam Hà Nội  
24  15022687 Hoàng Văn Thành 07/09/1997 Nam Ninh Bình  
25  15022578 Hoàng Hữu Thắng 01/02/1997 Nam Nam Định  
26  15022661 Nguyễn Võ Thắng 18/04/1997 Nam Hà Nội  
27  15021095 Phan Xuân Thiện 27/08/1997 Nam Hà Nội  
28  15022697 Phạm Văn Trung 25/12/1997 Nam Nam Định  
29  15022584 Nguyễn Văn Việt 29/11/1997 Nam Hà Nội  
30  15022676 Ngô Minh Vượng 02/10/1997 Nam Nam Định  
31  15021015 Mai Ngọc Xuân 13/02/1997 Nam Hải Phòng  



 

3. Định hướng chuyên sâu: Công nghệ Nanô sinh học 

TT Mã SV Họ và tên Ngày sinh GT Nơi sinh Ghi chú 
1  15022316 Đỗ Văn Dũng 13/11/1997 Nam Vĩnh Phúc  
2  15021645 Nguyễn Thị Thu Hạ 16/11/1996 Nữ Quảng Ninh  
3  15022880 Đặng Trần Hải 28/09/1997 Nam Hà Nội  
4  15022568 Phan Thị Thanh Loan 08/12/1997 Nữ Thái Bình  
5  15022346 Đặng Chí Phong 21/10/1997 Nam Bắc Ninh  
6  15022338 Chu Quốc Tiệm 09/09/1997 Nam Thái Bình  

Ấn định danh sách có 43 sinh viên. 
 


